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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 65/KH-LĐLĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 10 năm 2024


KẾ HOẠCH
Giao ban và tổng kết công tác Công đoàn năm 2024
Thực hiện Công văn số 2309/TLĐ-VP, ngày 08/10/2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về báo cáo hoạt động công đoàn năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Căn cứ chương trình công tác năm 2024, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch giao ban, tổng kết công tác công đoàn năm 2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá toàn diện tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp năm 2024, trên cơ sở đó đề ra những nội dung, biện pháp chỉ đạo hoạt động công đoàn trong năm 2025.
2. Khẳng định những thành tích nổi bật, những nhân tố mới, cách làm hay, nêu ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tiếp theo; các đề xuất, kiến nghị về nội dung chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
3. Yêu cầu các cấp công đoàn kiểm tra, nắm tình hình cơ sở của mình, tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn tại cấp mình đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC GIAO BAN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2024
1. Nội dung giao ban, tổng kết hoạt động năm 2024
- Đánh giá việc triển khai, cụ thể hóa: Chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024 “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 191/QĐ-LĐLĐ, ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
- Đánh giá công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ: Việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, tổ chức công đoàn tại ngành, địa phương; tổ chức triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến người lao động: tình hình thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT; tình hình thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ...
- Đánh giá hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Tháng Công nhân; chất lượng bữa ăn ca; công tác hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3...
- Đánh giá công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ: Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền, tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn...
- Đánh giá việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.
- Đánh giá công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.
- Đánh giá công tác nữ công: Tham gia kiểm tra, giám sát các quyền của lao động nữ; giải quyết các vấn đề bức xúc của người lao động ; các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; việc lồng ghép hoạt động của hội phụ nữ với hoạt động nữ công công đoàn; hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.
- Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính công đoàn.
- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn.
- Những tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục.
- Đề xuất, kiến nghị.
2. Hình thức, thành phần dự giao ban, tổng kết
2.1.Đối với Hội nghị giao ban:
* LĐLĐ tỉnh tổ chức giao ban 4 khối thi đua:
- Khối LĐLĐ các huyện, thành phố;
- Khối Công đoàn ngành; 
- Khối Công đoàn cơ sở trực thuộc;
-  Khối Công đoàn các đơn vị, Doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn. 
* Thành phần dự hội nghị giao ban
- LĐLĐ tỉnh: Thường trực, lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh, chuyên viên tổng hợp Văn phòng.
- Khối giao ban: 
+ Các đơn vị trong khối: Chủ tịch và Phó Chủ tịch. 
+ Đơn vị đăng cai: Mời cấp ủy, chính quyền, chuyên môn đồng cấp. Đối với khối Công đoàn cơ sở trực thuộc mời thêm các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh trong khối.
2.2. Đối với Hội nghị tổng kết:
Các địa phương, ngành, đơn vị căn cứ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức tổ chức, thành phần dự hội nghị tổng kết cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
3. Thời gian
3.1. Các khối thi đua:
- Hoàn thành tổ chức hội nghị giao ban và gửi hồ sơ khen thưởng của Khối trước ngày 30/11/20Đ4.
- Địa điểm: Do các Khối thi đua chủ động thống nhất
3.2. Hội nghị tổng kết:
- LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết dự kiến trong tháng 12/2024.
- LĐLĐ huyện, thành phố; công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh tùy theo điều kiện thực tế có thể tiến hành tổng kết vào dịp cuối năm 2024 hoặc trong tháng 01/2025.
	III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, khối công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn, các Ban LĐLĐ tỉnh xây dựng báo cáo, biểu số liệu theo mẫu. Số liệu ước tính đến ngày 25/11/2024. (Có đề cương, biểu số liệu kèm theo). 
- Các đơn vị gửi báo cáo, biểu số liệu về Văn phòng LĐLĐ tỉnh trước ngày 20/11/2024 qua Hệ thống Quản lý văn bản của LĐLĐ tỉnh hoặc địa chỉ gmail: tonghopldldtn@gmail.com
- Các Ban LĐLĐ, Trung tâm TGNLĐ tỉnh gửi báo cáo, biểu số liệu trước ngày 25/11/2024.
2. Công tác thi đua, khen thưởng thực hiện theo Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-LĐLĐ ngày 26/9/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
Hồ sơ thi đua, khen thưởng, báo cáo thành tích gửi về đồng chí Cao Huy Hiệp, Văn phòng LĐLĐ tỉnh theo thời gian quy định tại quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh. (đơn vị nào gửi sau ngày quy định coi như không đăng ký xét thi đua).
3. Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn theo Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ, ngày 19/10/2023 của LĐLĐ tỉnh về Ban Tổ chức – Kiểm tra trước ngày 25/11/2024.
4. Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh gửi hồ sơ đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Hướng dẫn số 31/HD-LĐLĐ, ngày 21/9/2020 của LĐLĐ tỉnh về Ban Tổ chức – Kiểm tra trước ngày 25/11/2024.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các Ban LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo đúng thời gian và nội dung theo yêu cầu./. 

	
Nơi nhận:
- TT, các Ban;
- TTTGNLĐ LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, TP; 
- CĐ các ngành;                   (T/h)
- CĐCS trực thuộc;
- CĐ các đơn vị TW;
- Website công đoàn tỉnh;
- Lưu VP.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH 






           Trần Thị Hồng Thái











ĐỀ CƯƠNG
 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025
(Gửi kèm Kế hoạch số 65/LĐLĐ ngày 09/10/2024 của LĐLĐ tỉnh)
I. TÌNH HÌNH CNVCLĐ
- Khát quát tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động;
- Tình hình quan hệ lao động.
- Tình hình tai nạn lao động.
- Tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động.
 - Những vấn đề có tác động đến tổ chức và hoạt động công đoàn, các vấn đề mới phát sinh hoặc dự báo sẽ phát sinh trong thực tiễn cùng những tác động, ảnh hưởng, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Công đoàn. 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2024
Bên cạnh đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trên các mặt công tác, những hoạt động thường xuyên, định kỳ, đề nghị tập trung vào một số nội dung:
1. Đánh giá việc triển khai, cụ thể hóa:
- Việc thực hiện Kế hoạch số 118/KH-LĐLĐ, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trong các cấp Công đoàn.
- Chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024 “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 191/QĐ-LĐLĐ, ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (Đề nghị có biểu số liệu cụ thể).  
2. Công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập; xây dựng, ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
3. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn:
- Kết quả thực hiện Kế hoạch số 37/KH-LĐLĐ ngày 28/3/2024 về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2024 (Tập trung vào giải pháp gì mới để thực hiện chỉ tiêu đề ra).
- Đánh giá công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn.
- Kết quả công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.
4. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Tháng Công nhân:
- Hoạt động chăm lo Tết: Bám sát kế hoạch của tỉnh, mô hình mới, số liệu minh chứng.
- Hoạt động Tháng công nhân: Các mô hình mới, số liệu minh chứng.
- Đánh giá chất lượng bữa ăn ca.
- Công tác chăm lo khác: Mái ấm công đoàn; hỗ trợ khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3...
5. Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ:
- Việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, tổ chức công đoàn tại ngành, địa phương; tổ chức triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến người lao động.
- Tình hình thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT.
- Tình hình thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ.
- Hoạt động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát; tư vấn pháp luật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
6. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ:
- Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, CSPL của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn...
- Tuyên truyền, tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn.
- Hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đời sống văn hóa; công tác nắm bắt tình hình CNVCLĐ.
7. Công tác thi đua, khen thưởng:
- Đánh giá phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”; Phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
- Công tác khen thưởng, khen thưởng CNLĐ trực tiếp.
8. Công tác kiểm tra, giám sát:
Nêu vắn tắt: Kiểm tra theo KH của BTV, UBKT; kiểm tra điều lệ, tài chính, tài sản, xử lý kỷ luật, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ.
9. Công tác tài chính
- Đánh giá công tác thu - chi kinh phí, đoàn phí CĐ.
- Công tác thu qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.
- Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
10. Những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để thích ứng với bổi cảnh thực tiễn; những kinh nghiệm rút ra.
Báo cáo ngắn gọn, viết theo hướng đánh giá, có các số liệu chứng minh cụ thể, không liệt kê kể lể dài dòng; Đề nghị nêu rõ những cách làm, mô hình mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực tại các cấp công đoàn; Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Khái quát hoạt động công đoàn nổi bật nhất đạt được trong năm 2024 trên các lĩnh vực chủ yếu.
- Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2025
Căn cứ chương trình công tác năm của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị, các cấp công đoàn xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ (Nếu có)
Đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm trước những diễn biến mới trong thực tiễn, những vướng mắc, bất cập trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện (kèm theo nội dung giải thích cụ thể). 










MẪU BIẺU SỐ LIỆU
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2024
 (Kèm theo Kế hoạch số 65/KH-LĐLĐ ngày 09/10/2024 của LĐLĐ tỉnh)
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	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Một số tình hình đoàn viên và người lao động

	1. 
	Số DN nợ lương người lao động
	DN
	 
	 

	2. 
	Số tiền lương DN nợ người lao động
	đồng
	 
	 

	3. 
	Số người lao động bị nợ lương
	người
	
	

	4. 
	Số DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	DN
	 
	 

	5. 
	Số tiền DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong đó: 
	đồng
	 
	 

	6. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHXH
	đồng
	
	

	7. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHYT
	đồng
	
	

	8. 
	- Số tiền DN nợ đóng BHTN
	đồng
	
	

	9. 
	Số người lao động bị DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	người
	
	

	10. 
	Số vụ ngừng việc tập thể đã xảy ra
	vụ
	 
	 

	11. 
	Tổng số vụ tai nạn lao động
	vụ
	
	

	12. 
	Số vụ tai nạn lao động chết người
	vụ
	 
	 

	13. 
	Số người chết vì tai nạn lao động
	người
	 
	 

	II
	Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

	14. 
	Tổng số doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể
	DN
	 
	

	15. 
	Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong kỳ
	DN
	 
	

	16. 
	Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tổ chức hội nghị CB,CC,VC
	đơn vị
	 
	 

	17. 
	Số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng đã tổ chức hội nghị CB,CC,VC
	đơn vị
	 
	 

	18. 
	Số DN nhà nước đã tổ chức hội nghị NLĐ
	DN
	 
	 

	19. 
	Số DN ngoài khu vực NN đã tổ chức hội nghị NLĐ
	DN
	 
	 

	20. 
	Số DN nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
	DN
	 
	 

	21. 
	Số DN ngoài khu vực nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc
	DN
	 
	 

	22. 
	Số CĐCS khu vực HC, SNCL, doanh nghiệp nhà nước tham gia ban hành quy chế dân chủ cơ sở 
	đơn vị
	 
	 

	23. 
	Số CĐCS doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia ban hành quy chế dân chủ cơ sở
	đơn vị
	 
	 

	24. 
	Số người được tư vấn pháp luật
	lượt người
	 
	 

	25. 
	Tổng số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án
	vụ việc
	
	

	26. 
	Số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ
	vụ việc
	 
	

	27. 
	Tổng số đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca
	đơn vị
	
	

	28. 
	Số đơn vị, doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca trong kỳ báo cáo 
	đơn vị
	
	

	29. 
	Số cuộc CĐ chủ trì/tham gia giám sát
	cuộc
	 
	 

	30. 
	Số văn bản công đoàn phản biện
	văn bản
	 
	 

	31. 
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	lượt người
	 
	 

	32. 
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	 
	 

	33. 
	Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ”
	nhà
	 
	 

	34. 
	Số tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa
	 đồng
	 
	 

	III
	Công tác thi đua

	35. 
	Số sáng kiến (được công nhận)
	sáng kiến
	 
	 

	36. 
	Giá trị làm lợi
	đồng
	 
	 

	37. 
	Tiền thưởng sáng kiến
	đồng
	 
	 

	38. 
	Số công trình, sản phẩm thi đua (được công nhận)
	CT, SP
	 
	 

	39. 
	Giá trị làm lợi từ các công trình, sản phẩm thi đua 
	đồng
	 
	 

	40. 
	Số người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
	người
	 
	 

	IV
	Công tác tuyên truyền, giáo dục

	41. 
	Số đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
	lượt người
	 
	

	42. 
	Số công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	lượt người
	 
	

	43. 
	Số công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân
	đơn vị
	
	

	V
	Công tác nữ công

	44. 
	Số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng
	đơn vị
	 
	

	45. 
	Tổng số CĐCS thành lập ban nữ công quần chúng
	đơn vị
	 
	 

	46. 
	Tỷ lệ CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện đã thành lập ban nữ công quần chúng
	%
	 
	 

	47. 
	Số người được khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. 
	người
	
	

	VI
	Công tác kiểm tra

	48. 
	Số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trong kỳ
	lượt
	 
	 

	49. 
	Số công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính
	Lượt
	
	 

	VII
	Công tác tổ chức

	50. 
	Tổng số công chức, viên chức, người lao động trực tiếp quản lý
	người
	 
	 

	51. 
	Tổng số đoàn viên công đoàn trực tiếp quản lý
	người
	 
	 

	52. 
	Số đoàn viên kết nạp mới trong kỳ
	người
	 
	

	53. 
	Tổng số đoàn viên tăng thêm trong kỳ (sau khi trừ đi số giảm)
	người
	 
	 

	54. 
	Tổng số cơ quan, đơn vị đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn (bao gồm đã thành lập và chưa thành lập công đoàn)
	đơn vị
	
	

	55. 
	Tổng số công đoàn cơ sở, NĐ trực tiếp quản lý
	CĐCS
	 
	 

	56. 
	Số công đoàn cơ sở mới được thành lập trong kỳ
	CĐCS
	
	

	57. 
	Số nghiệp đoàn cơ sở mới được thành lập trong kỳ
	NĐ
	 
	 

	58. 
	Số DN có 25 công nhân lao động trở lên
	DN
	 
	

	59. 
	Số doanh nghiệp có 25 lao động trở lên đã thành lập công đoàn cơ sở
	DN
	 
	 

	60. 
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	lượt người
	 
	 

	61. 
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn
	lượt người
	
	

	62. 
	Số chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới trong kỳ
	người
	
	

	63. 
	Số chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng
	người
	 
	

	64. 
	Số đoàn viên công đoàn được CĐCS giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp
	người
	
	

	65. 
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng
	người
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	……..Ngày      tháng       năm  2024

	
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
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